
TOÁN LỚP 1
CHỦ ĐỀ: NGÀY – THÁNG – NĂM

Bài 1: Điền vào chỗ chấm:
- Một tuần lễ có ............ ngày.
- Nếu hôm nay là thứ Hai, ngày mai là thứ: ................................................................

Bài 2: Nếu hôm nay là thứ Tư thì:
- Hôm qua là: ............................................................
- Ngày mai là: ...........................................................
- Ngày kia (sau hôm nay 2 ngày) là: .....................................................
- Hôm kia (trước hôm nay 2 ngày) là: ....................................................

Bài 3: Nếu hôm qua là thứ Ba thì:
- Hôm nay là: ............................................................
- Ngày mai là: ...........................................................
- Ngày kia (sau hôm nay 2 ngày) là: .....................................................
- Hôm kia (trước hôm nay 2 ngày) là: ....................................................

Bài 4: Nếu ngày mai là thứ Bảy thì:
- Hôm qua là: ............................................................
- Hôm nay là: ...........................................................
- Ngày kia (sau hôm nay 2 ngày) là: .....................................................

Bài 5: Biết thứ Ba tuần này là ngày 12 tháng 5. Vậy:
- Ngày 15 tháng 5 là thứ: .................................................
- Thứ Tư tuần này là ngày ........... tháng ...........
- Chủ nhật tuần này là ngày ........... tháng ...........

Bài 6: Biết thứ Năm tuần sau là ngày 20 tháng 5. Vậy:
- Thứ Năm tuần này là ngày ........... tháng ...........
- Thứ Sáu tuần này là ngày ........... tháng ...........
- Thứ Ba tuần sau là ngày ........... tháng ...........

Bài 7: Nếu ngày 10 là Chủ nhật thì:
- Thứ Hai tuần sau sẽ là ngày: ................................................
- Thứ Sáu cùng tuần đó là ngày: .................................................
21 Bài 8: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
- Nếu hôm nay là ngày 25, thì hôm qua là ngày: ............................
- Nếu hôm nay là ngày 11, thì 3 ngày sau là ngày: .............................
- Ngày cuối cùng của một tuần lễ thường là: .......................................

Bài 9: Em hãy tính nhanh:
- Thứ Sáu tuần trước là ngày 08. Vậy thứ Sáu tuần này là ngày: .................
- Ngày 19 là thứ Năm. Vậy ngày 17 là thứ: ...........
- Một tuần lễ có ............ ngày. Em đi học từ thứ ............ đến thứ ............


